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Bằng số Bằng chữ

     1 B19DCVT433 Nguyễn Mạnh Việt D19VTMD1

     2 B19DCVT001 Mai Quốc An D19VTHI1

     3 B19DCVT426 Phạm Quang Trường D19VTHI1

     4 B20DCVT043 Vũ Việt Ánh D20VTMD1

     5 B20DCVT058 Bùi Thị Phương Chi D20VTMD1

     6 B20DCVT059 Lê Thị Quỳnh Chi D20VTMD1

     7 B20DCVT081 Đào Duy Dương D20VTMD1

     8 B20DCVT091 Đỗ Như Đạt D20VTMD1

     9 B20DCVT097 Nguyễn Thành Đạt D20VTMD1

   10 B20DCVT098 Phạm Tiến Đạt D20VTMD1

   11 B20DCVT115 Đỗ Minh Đức D20VTMD1

   12 B20DCVT122 Nguyễn Trung Đức D20VTMD1

   13 B20DCVT123 Nguyễn Trung Đức D20VTMD1

   14 B20DCVT129 Vũ Văn Đức D20VTMD1

   15 B20DCVT130 Nguyễn Hoàng Giang D20VTMD1

   16 B20DCVT137 Nguyễn Hồng Hải D20VTMD1

   17 B20DCVT139 Nguyễn Thị Hằng D20VTMD1

   18 B20DCVT153 Nguyễn Xuân Hiếu D20VTMD1

   19 B20DCVT179 Tạ Xuân Hùng D20VTMD1

   20 B20DCVT187 Nguyễn Xuân Huy D20VTMD1

   21 B20DCVT203 Nguyễn Trung Kiên D20VTMD1

   22 B20DCVT226 Phạm Hồng Lâm D20VTMD1

   23 B20DCVT227 Nguyễn Đức Lân D20VTMD1

   24 B20DCVT235 Nguyễn Thành Long D20VTMD1

   25 B20DCVT241 Phạm Thị Minh Luyến D20VTMD1

   26 B20DCVT243 Nguyễn Hiền Lương D20VTMD1
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   27 B20DCVT249 Nguyễn Tiến Mạnh D20VTMD1

   28 B20DCVT002 Nguyễn Hoàng Minh D20VTMD1

   29 B20DCVT275 Nguyễn Khôi Nguyên D20VTMD1

   30 B20DCVT283 Nguyễn Hữu Phẩm D20VTMD1

   31 B20DCVT291 Nguyễn Bá Phúc D20VTMD1

   32 B20DCVT297 Bùi Thu Phương D20VTMD1

   33 B20DCVT298 Đỗ Anh Phương D20VTMD1

   34 B20DCVT330 Đỗ Ngọc Tuân D20VTMD1

   35 B20DCVT003 Nguyễn Minh Tuấn D20VTMD1

   36 B20DCVT339 Trần Anh Tuấn D20VTMD1

   37 B20DCVT346 Lương Ngọc Tùng D20VTMD1

   38 B20DCVT354 Nhữ Hồng Thái D20VTMD1

   39 B20DCVT361 Nguyễn Văn Thành D20VTMD1

   40 B20DCVT371 Nguyễn Duy Thắng D20VTMD1

   41 B20DCVT379 Phương Văn Thắng D20VTMD1

   42 B20DCVT387 Dương Thị Kiều Trang D20VTMD1

   43 B20DCVT409 Trần Tuấn Trường D20VTMD1

   44 B20DCVT412 Bùi Hữu Việt D20VTMD1

   45 B20DCVT418 Tạ Văn Vinh D20VTMD1

   46 B20DCVT419 Vũ Ngọc Vinh D20VTMD1

   47 B20DCVT420 Nguyễn Bá Vũ D20VTMD1

   48 B20DCVT427 Nguyễn Thị Yến D20VTMD1

   49 B20DCVT426 Nguyễn Thị Kim Yến D20VTMD1
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